
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH BẮC GIANG 

–––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

––––––––––––––––––––––– 

Số:           /QĐ-UBND Bắc Giang, ngày       tháng 12 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt và công bố xếp hạng kết quả xây dựng, áp dụng   

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001    

của các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện năm 2022 

––––––––––––––––––– 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 

9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 

05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của UBND 

tỉnh Bắc Giang về việc ban hành “Quy định Bộ tiêu chí, xếp hạng kết quả xây dựng, 

áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 của 

các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”; 

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 75/TTr-KHCN 

ngày 16/12/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

          Điều 1. Phê duyệt và công bố xếp hạng kết quả xây dựng, áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 của các cơ quan cấp tỉnh 

và UBND cấp huyện năm 2022 (Có các phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Căn cứ kết quả chấm điểm công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2022, Giám 

đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan theo hệ thống ngành dọc trên địa bàn tỉnh 
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có trách nhiệm quán triệt, phân tích, đánh giá và xây dựng Kế hoạch để cải thiện kết 

quả năm 2023 và những năm tiếp theo. 

Điều 3. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh, các cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc trên địa bàn 

tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết 

định thi hành./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;  

- VP UBND tỉnh:  

 + LĐVP, TH, TTTT; 

 + Lưu: VT, KGVX.Trang. 

  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mai Sơn 
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PHỤ LỤC I 

Xếp hạng kết quả công tác xây dựng, áp dụng  

Hệ thống quản lý chất lượng cơ quan cấp tỉnh năm 2022 
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

STT/ 

Thứ hạng  
TÊN CƠ QUAN TỔNG ĐIỂM Mức độ 

1 Sở Giáo dục và Đào tạo 105 Tốt 

2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 104 Tốt 

3 

Sở Khoa học và Công nghệ 103.5 Tốt 

Sở Nội vụ 103.5 Tốt 

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch 103.5 Tốt 

4 
Sở Giao thông và Vận tải 103 Tốt 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 103 Tốt 

5 Sở Tài chính 102.5 Tốt 

6 
Sở Thông tin và Truyền thông 100 Tốt 

Sở Y tế 100 Tốt 

7 
Sở Tư Pháp 99 Tốt 

Sở Công Thương 99 Tốt 

8 Sở Ngoại Vụ 98 Tốt 

9 Ban Quản lý Các khu công nghiệp 96 Tốt 

10 Sở Xây dựng 94 Tốt 

11 

Ban Dân Tộc 92 Tốt 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 92 Tốt 

Ngân hàng Nhà nước 92 Tốt 

12 Thanh Tra tỉnh 90 Tốt 

13 Sở Tài Nguyên và Môi Trường 84 Tốt 

14 Cục Thuế tỉnh 79 Khá 

15 Kho bạc Nhà nước tỉnh 77 Khá 

16 Công An tỉnh 69 Khá 

17 Bảo hiểm Xã hội tỉnh 61 
Trung 

bình 

18 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 37 Yếu 
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PHỤ LỤC II 

Xếp hạng kết quả công tác xây dựng, áp dụng  

Hệ thống quản lý chất lượng UBND cấp huyện năm 2022 
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

–––––––––––––––––––––– 

STT/ 

Thứ hạng  
TÊN CƠ QUAN TỔNG ĐIỂM Mức độ 

1 UBND huyện Lạng Giang 100.5 Tốt 

2 
UBND huyện Việt Yên 99 Tốt 

UBND huyện Tân Yên 99 Tốt 

3 

UBND thành phố Bắc Giang 98 Tốt 

UBND huyện Lục Ngạn 98 Tốt 

UBND huyện Lục Nam 98 Tốt 

4 UBND huyện Hiệp Hòa 96.5 Tốt 

5 UBND huyện Yên Dũng 92 Tốt 

6 UBND huyện Sơn Động 88 Tốt 

7 UBND huyện Yên Thế 72  Khá 
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